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[bookmark: _Hlk68853217]Câu 1: 	Cần chọn 3 người đi công tác từ một tổ có 30 người, khi đó số cách chọn là:




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 2: 	Cho cấp số cộng , biết  và . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3: 	Cho hàm số  xác định và liên tục trên khoảng  có bảng biến thiên như hình sau:
[image: H5]
Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .	

B. Hàm số đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .	

D. Hàm số đồng biến trên khoảng .


Câu 4: 	Cho hàm số  xác định và liên tục trên  và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.
[image: ]

Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5: 	Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu đạo hàm dưới đây
[image: ].
Số điểm cực trị của hàm số là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6: 	Tìm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .








A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: 	Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8:	 Đồ thị của hàm số  cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9: 	Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10: 	Đạo hàm của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11: 	Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12: 	Nghiệm của phương trình  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 13: 	Tích các nghiệm của phương trình  là 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14: 	Hàm số  là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau?


A. .	B. .	


C. .	D. .




Câu 15: 	Biết  là một nguyên hàm của của hàm số  thỏa mãn . Tính .




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 16: 	Cho  . Tính  ?




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 17: 	Cho đồ thị hàm số  như hình vẽ. Diện tích  của hình phẳng ( tô đậm) trong hình là
[image: ]


A. .	B. .	


C. .	D. .



Câu 18: 	Cho hai số phức  và . Phần thực của số phức  là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 19: 	Cho hai số phức  và  thỏa mãn  và . Số phức  bằng:




	A.  	B.  	C.  	D.  


Câu 20: 	Trên mặt phẳng tọa độ, điểm đối xứng với điểm biểu diễn số phức  qua trục có tọa độ là




	A.  	B.  	C.  	D. .





Câu 21: 	Khối chóp  có đáy là hình bình hành, biết diện tích hình bình hành  bằng  và chiều cao khối chóp bằng  Tính thể tích khối chóp .




	A. .	B.  	C.  	D.  

Câu 22: 	Đường chéo của hình hộp chữ nhật có ba kích thước  có độ dài là




	A.  	B.  	C.  	D.  


Câu 23: 	Công thức thể tích của khối nón có bán kính đáy là  và chiều cao  là




	A. 	B.  	C. . 	D.  


Câu 24: 	Hình trụ có đường cao  và đường kính đáy là . Diện tích toàn phần của hình 
                 trụ đó bằng




	A.  	B.  	C.  	D.  




Câu 25: 	Trong không gian , cho hai điểm  và . Độ dài đoạn thẳng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 26: 	Trong không gian , mặt cầu  có tâm là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 27: 	Trong không gian , vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vuông góc với trục ?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 28: 	Trong không gian , đường thẳng nào dưới đây đi qua điểm ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29: 	Chọn ngẫu nhiên một số trong 10 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được số nguyên tố bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 30: 	Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 31: 	Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Khi đó  có giá trị bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 32: 	Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 33: 	Nếu  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 34: 	Cho số phức . Gọi  lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức . Khi đó giá trị của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 35: Cho hình lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông cân tại  có . Góc giữa đường thẳng  với mặt phẳng  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 36: Cho hình chóp tứ giác  có đáy  là hình chữ nhật ,  và . Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 37: 	Trong không gian , mặt cầu có tâm  và tiếp xúc với trục  có phương trình là:


A. 	B. 


C. 	D. 





Câu 38: 	Trong không gian , cho hình bình hành  có  và . Phương trình tham số của đường thẳng  là:




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 39:	Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  Bảng biến thiên của hàm số  được cho như hình vẽ. Trên  hàm số  đạt giá trị lớn nhất  bằng?
[image: ]




A. 	B. 	C. .	D. .





Câu 40. 	Có bao nhiêu số nguyên dương sao cho ứng với mỗi  có không quá  số nguyên thỏa 	mãn ?




A. .	B. .	C.  .	D. .


Câu 41:	Cho hàm số . Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 42.   Có bao nhiêu số phức  thỏa mãn  và  là số thực?




A. 	B. 	C. 	D. 









Câu 43.	Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại , , . Biết góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng . Thể tích khối chóp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 44:	Cổ động viên bóng đá của đội tuyển Indonesia muốn làm một chiếc mũ có dạng hình nón sơn hai màu Trắng và Đỏ như trên quốc kỳ. Biết thiết diện qua trục của hình nón là tam giác vuông cân. Cổ động viên muốn sơn màu Đỏ ở bề mặt phần hình nón có đáy là cung nhỏ , phần còn là của hình nón sơn màu Trắng. Tính tỉ số phần diện tích hình nón được sơn màu Đỏ với phần diện tích sơn màu Trắng.
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 45: 	Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng  và . Đường thẳng  cắt cả hai đường thẳng , và song song với đường thẳng  đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 46.	Cho hàm số  và có  là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực đại của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 47:	Có bao nhiêu nguyên  để phương trình  có nghiệm?




A. .	B. .	C. .	D. .














Câu 48:	Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong  trong hình bên. Hàm số  đạt cực trị tại hai điểm  thỏa . Gọi  là hai điểm cực trị của đồ thị  là giao điểm của  với trục hoành;  là diện tích của hình phẳng được gạch trong hình,  là diện tích tam giác . Biết tứ giác  nội tiếp đường tròn, khi đó tỉ số  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .















Câu 49:	Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ , cho hai số phức  có điểm biểu diễn  , số phức  có điểm biểu diễn là  thỏa mãn ,  và . Giá trị lớn nhất của  là , giá trị nhỏ nhất của  là . Biết , với . Tính  ? 




A. .	B. .	C. .	D. .











Câu 50:	Trong không gian  Cho  và hai điểm  Mặt cầu tâm  bán kính  đi qua hai điểm hai điểm  và tiếp xúc với đường thẳng  Khi  đạt giá trị nhỏ nhất thì mặt phẳng đi qua ba điểm  là  Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .


















BẢNG ĐÁP ÁN
	1.D
	2.D
	3.B
	4.D
	5.C
	6.C
	7.D
	8.D
	9.A
	10.A

	11.B
	12.B
	13.C
	14.B
	15.A
	16.A
	17.D
	18.A
	19.D
	20.D

	21.B
	22.A
	23.B
	24.C
	25.D
	26.B
	27.B
	28.C
	29.B
	30.D

	31.D
	32.A
	33.B
	34.C
	35.A
	36.A
	37.B
	38.A
	39.A
	40.C

	41.D
	42.D
	43.A
	44.D
	45.B
	46.C
	47.C
	48.D
	49.B
	50.A


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: 	Cần chọn 3 người đi công tác từ một tổ có 30 người, khi đó số cách chọn là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Chọn 3 người đi công tác từ một tổ có 30 người là một tổ hợp chập 3 của 30 phần tử, nên có  cách.




[bookmark: _Hlk68853218]Câu 2: 	Cho cấp số cộng , biết  và . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D




Từ giả thiết  và  suy ra ta có hệ phương trình: .

Vậy .


[bookmark: _Hlk68853219]Câu 3: 	Cho hàm số  xác định và liên tục trên khoảng  có bảng biến thiên như hình sau:
[image: H5]
Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .	B. Hàm số đồng biến trên khoảng .


C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .	D. Hàm số đồng biến trên khoảng .
Lời giải
Chọn B


Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng , suy ra hàm số cũng đồng biến trên khoảng .


[bookmark: _Hlk68853220]Câu 4: 	Cho hàm số  xác định và liên tục trên  và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.
[image: ]

Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
Căn cứ vào đồ thị ta có





,  và ,  suy ra hàm số đạt cực tiểu tại .





,  và ,  suy ra hàm số đạt cực đại tại .




Hàm số không đạt cực tiểu tại hai điểm  vì  không đổi dấu khi  đi qua .


[bookmark: _Hlk68853221]Câu 5: 	Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu đạo hàm dưới đây
[image: ].
Số điểm cực trị của hàm số là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Hàm số có ba điểm cực trị.

[bookmark: _Hlk68853222]Câu 6: 	Tìm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .








A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
Ta có :


Vì nên đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số



Vì , nên đường thẳng  là tiệm cân đứng của đồ thị hàm số

[bookmark: _Hlk68853223]Câu 7: 	Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Dựa vào hình dạng đồ thị, ta thấy đây là dạng đồ thị của hàm số bậc 3, hệ số .

[bookmark: _Hlk68853224]Câu 8: Đồ thị của hàm số  cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị của hàm số  và trục hoành:

.

Phương trình có 3 nghiệm nên đồ thị của hàm số  cắt trục hoành tại 3 điểm.


[bookmark: _Hlk68853225]Câu 9: Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có .

[bookmark: _Hlk68853226]Câu 10: Đạo hàm của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có: .


[bookmark: _Hlk68853227]Câu 11: Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .

[bookmark: _Hlk68853228]Câu 12: Nghiệm của phương trình  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

.

Vậy  là nghiệm của phương trình đã cho.


[bookmark: _Hlk68211190]Câu 13: Tích các nghiệm của phương trình  là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có  .

Nên tích các nghiệm của phương trình là .

[bookmark: _Hlk68211191]Câu 14: Hàm số  là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau?


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



Ta có  là một nguyên hàm của  nếu  .

   Mà .




[bookmark: _Hlk68211192]Câu 15: Biết  là một nguyên hàm của của hàm số  thỏa mãn . Tính .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A

Ta có . 

	Mà 

	Suy ra .


[bookmark: _Hlk68211193]Câu 16: Cho  . Tính  ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A





[bookmark: _Hlk68211194]Câu 17: Cho đồ thị hàm số  như hình vẽ. Diện tích  của hình phẳng ( tô đậm) trong hình là
[image: ]


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Diện tích  của hình phẳng ( tô đậm) trong hình là          .



[bookmark: _Hlk68211195]Câu 18: Cho hai số phức  và . Phần thực của số phức  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Ta có:  Nên phần thực của số phức là .





[bookmark: _Hlk68853229][bookmark: MTBlankEqn]Câu 19: 	Cho hai số phức  và  thỏa mãn  và . Số phức  bằng:




	A.  	B.  	C.  	D.  
Lời giải
Chọn D 


.

.

Do đó 


[bookmark: _Hlk68853230]Câu 20: 	Trên mặt phẳng tọa độ, điểm đối xứng với điểm biểu diễn số phức  qua trục có tọa độ là




	A.  	B.  	C.  	D. .
Lời giải
Chọn D 


Số phức  có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là .



Điểm đối xứng với  qua  là .





[bookmark: _Hlk68853231]Câu 21: 	Khối chóp  có đáy là hình bình hành, biết diện tích hình bình hành  bằng  và chiều cao khối chóp bằng  Tính thể tích khối chóp .




	A. .	B.  	C.  	D.  
Lời giải
	Chọn B


	Vì  là hình bình hành nên 

	

[bookmark: _Hlk68853232]Câu 22: 	Đường chéo của hình hộp chữ nhật có ba kích thước  có độ dài là




	A.  	B.  	C.  	D.  
Lời giải
Chọn A


	     Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là  thì có độ dài đường chéo là .

	     Do đó độ dài đường chéo hình hộp chữ nhật đã cho là 


[bookmark: _Hlk68853233]Câu 23: Công thức thể tích của khối nón có bán kính đáy là  và chiều cao  là




	A. 	B.  	C. . 	D.  
Lời giải
Chọn B



	     Thể tích khối nón có bán kính đáy là  và chiều cao  là: .


[bookmark: _Hlk68853234]Câu 24: Hình trụ có đường cao  và đường kính đáy là . Diện tích toàn phần của hình 
                 trụ đó bằng




	A.  	B.  	C.  	D.  
Lời giải
Chọn C


Đường kính đáy hình trụ là bán kính đáy là 

Diện tích toàn phần của hình trụ là: .






[bookmark: _Hlk68853235]Câu 25: Trong không gian , cho hai điểm  và . Độ dài đoạn thẳng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D. 

. Chọn đáp án D. 


[bookmark: _Hlk68853236]Câu 26: Trong không gian , mặt cầu  có tâm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B. 

Mặt cầu đã cho có tâm là điểm . Chọn đáp án B. 


[bookmark: _Hlk68853237]Câu 27: Trong không gian , vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vuông góc với trục ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B. 



Vectơ  là một vectơ chỉ phương của trục . Do đó nó là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vuông góc với trục . Chọn đáp án B. 


[bookmark: _Hlk68853238]Câu 28: Trong không gian , đường thẳng nào dưới đây đi qua điểm ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C. 



Xét các phương án A, B, C. Ta có . Thay  vào  ta thấy phương án C thỏa mãn. Chọn đáp án C. 
[bookmark: _Hlk68853239]Câu 29: Chọn ngẫu nhiên một số trong 10 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được số nguyên tố bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B. 


Trong 10 số nguyên dương đầu tiên có 4 số nguyên tố là 2, 3, 5, 7. Do đó xác suất để chọn được số nguyên tố bằng hay là .

[bookmark: _Hlk68853240]Câu 30: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D. 





Xét hàm số có tập xác định  và  với mọi . Do đó hàm số nghịch biến trên khoảng . Chọn đáp án D. 




[bookmark: _Hlk68853241]Câu 31: Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Khi đó  có giá trị bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Xét hàm số  trên đoạn .

Ta có .

.


Do  nên .



Ta có: , , .

Do đó .

Vậy .

[bookmark: _Hlk68853242]Câu 32: Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có .

Do tập nghiệm của bất phương trình đã cho là .


[bookmark: _Hlk68853243]Câu 33: Nếu  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .

Khi đó ta có .

Do đó .




[bookmark: _Hlk68853244]Câu 34: Cho số phức . Gọi  lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức . Khi đó giá trị của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có .

Do đó .

Vậy .







[bookmark: _Hlk68853245]Câu 35: Cho hình lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông cân tại  có . Góc giữa đường thẳng  với mặt phẳng  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]

Ta có: .



Suy ra  là hình chiếu của  lên mặt phẳng .

Do đó: .



Xét  vuông tại , ta có: .



Xét  vuông tại , ta có: .

.

.







[bookmark: _Hlk68853246]Câu 36: Cho hình chóp tứ giác  có đáy  là hình chữ nhật ,  và . Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


[image: ]Trong  kẻ 

Ta có: 


Trong  kẻ 

Mà 

và 



Do đó 


Xét  có: 


Xét  có: 

Do đó 



[bookmark: _Hlk68853247]Câu 37: Trong không gian , mặt cầu có tâm  và tiếp xúc với trục  có phương trình là:


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải
Chọn B




Gọi  là hình chiếu của  lên trục  suy ra . 


Suy ra mặt cầu tiếp xúc với tại .

Do đó .

Vậy phương trình mặt cầu là: .





[bookmark: _Hlk68853248]Câu 38: Trong không gian , cho hình bình hành  có  và . Phương trình tham số của đường thẳng  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A

Ta có: 




Đường thẳng  qua  và song song với  nên nhận vectơ  làm vectơ chỉ phương.

Ta có  .


Do đó phương trình tham số của  là: .





[bookmark: _Hlk68853249]Câu 39:	Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  Bảng biến thiên của hàm số  được cho như hình vẽ. Trên  hàm số  đạt giá trị lớn nhất  bằng?
[image: ]




A. 	B. 	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Đặt 



Đặt 

Vẽ đường thẳng lên cùng một bảng biến thiên ta được
[image: ]

Ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất tại 





[bookmark: _Hlk68853250]Câu 40. Có bao nhiêu số nguyên dương sao cho ứng với mỗi  có không quá  số nguyên thỏa 	mãn ?




A. .	B. .	C.  .	D. .
Lời giải
Chọn  C .




Đặt  thì ta có bất phương trình  hay  




Vì  nên , do đó Do 





Do mỗi giá trị có không quá giá trị nguyên của 



nên  hay , từ đó có  


Vậy có giá trị nguyên dương của .


[bookmark: _Hlk68853251]Câu 41:	 Cho hàm số . Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
Ta có 



Nên hàm số đã cho liên tục tại 

Xét 



Đặt 



Với 






.



[bookmark: _Hlk68853252]Câu 42. Có bao nhiêu số phức  thỏa mãn  và  là số thực?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn D   

Gọi 

Ta có 
Theo đề ta có hệ phương trình


Giải hệ này tìm được 2 nghiệm, suy ra có 2 số phức thỏa yêu cầu bài toán.









[bookmark: _Hlk68853253]Câu 43.	Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại , , . Biết góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng . Thể tích khối chóp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]



Từ  kẻ  tại .

Ta có .

Lại có .

Từ đó suy ra .



Tam giác  vuông cân tại  nên .


Xét  vuông tại .


Xét  vuông tại .


Diện tích tam giác  là .


Thể tích khối chóp  là .

[bookmark: _Hlk68853254]Câu 44:	Cổ động viên bóng đá của đội tuyển Indonesia muốn làm một chiếc mũ có dạng hình nón sơn hai màu Trắng và Đỏ như trên quốc kỳ. Biết thiết diện qua trục của hình nón là tam giác vuông cân. Cổ động viên muốn sơn màu Đỏ ở bề mặt phần hình nón có đáy là cung nhỏ , phần còn là của hình nón sơn màu Trắng. Tính tỉ số phần diện tích hình nón được sơn màu Đỏ với phần diện tích sơn màu Trắng.
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có  


Do dó tam giác  vuông cân tại .




Gọi là diện tích xung quanh của hình nón,  là diện tích xung quanh của phần hình nón được sơn màu đỏ, ứng với góc  nên 







[bookmark: _Hlk68853255]Câu 45: 	Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng  và . Đường thẳng  cắt cả hai đường thẳng , và song song với đường thẳng  đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Gọi 

Ta có: 





qua  và có vectơ chỉ phương là 


 đi qua điểm 




[bookmark: _Hlk68853256]Câu 46.	Cho hàm số  và có  là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực đại của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
[image: ]
Lời giải
Chọn C

Xét hàm số	 

Ta có 	




	 	


Đặt . 


Khi đó  trở thành: 			(2)



Vẽ đồ thị hàm số ,  trên cùng hệ trục tọa độ , ta được:
[image: ]


Từ đồ thị suy ra phương trình (2) có hai nghiệm  và .



 có hai nghiệm  và .


Bảng biến thiên của , .
[image: ]


Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số  có   điểm cực đại.



[bookmark: _Hlk68853257]Câu 47:	Có bao nhiêu nguyên  để phương trình  có nghiệm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Phương trình 



Đặt 

Mặt khác, PT(*) trở thành: 
Lấy (1) trừ vế với vế cho (2), ta được



Xét hàm số 



Ta có  Suy ra hàm số  đồng biến trên 

Mà PT (3) 


Thay  vào PT (1), ta được .



Xét hàm số , với . Ta có 
BBT:
[image: ]

Từ đó suy ra PT đã cho có nghiệm 

Vậy có 2023 số nguyên thỏa mãn yêu cầu.














[bookmark: _Hlk68853258]Câu 48:	Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong  trong hình bên. Hàm số  đạt cực trị tại hai điểm  thỏa . Gọi  là hai điểm cực trị của đồ thị  là giao điểm của  với trục hoành;  là diện tích của hình phẳng được gạch trong hình,  là diện tích tam giác . Biết tứ giác  nội tiếp đường tròn, khi đó tỉ số  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Kết quả bài toán không thay đổi khi ta tịnh tiến đồ thị đồ thị  sang trái sao cho điểm uốn trùng với gốc tọa độ . (như hình dưới)
[image: ]


Do  là hàm số bậc ba, nhận gốc tọa độ là tâm đối xứng .




Đặt , với    với 


   



Có  nội tiếp đường tròn tâm   

Có  

 

 

 

Vậy .















[bookmark: _Hlk68211226]Câu 49:	Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ , cho hai số phức  có điểm biểu diễn  , số phức  có điểm biểu diễn là  thỏa mãn ,  và . Giá trị lớn nhất của  là , giá trị nhỏ nhất của  là . Biết , với . Tính  ? 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
[image: ]



Gọi  là điểm biểu diễn của số phức , suy ra .






Gọi  là điểm biểu diễn của số phức , suy ra . Gọi  là điểm sao cho . Suy ra tứ giác  là hình bình hành.


Do từ giả thiết  , suy ra .


Dùng định lí cosin trong tam giác  ta tính được ; 


và  định lí cosin trong tam giác  ta có .


Ta có ; .

	Tìm giá trị lớn nhất của .








Đặt , suy ra điểm biểu diễn  là  thuộc đường tròn    tâm  bán kính . Gọi điểm  là biểu diễn số phức . 





 Khi đó , bài toán trở thành tìm    biết điểm  trên đường tròn . Dễ thấy .

	Tìm giá trị nhỏ nhất của .








Đặt , suy ra điểm biểu diễn  là  thuộc đường tròn    tâm  bán kính . Gọi điểm  là biểu diễn số phức .







Khi đó , bài toán trở thành tìm    biết điểm  trên đường tròn . Dễ thấy điểm  nằm trong đường tròn  nên .

Vậy . 











[bookmark: _Hlk68853259]Câu 50:	Trong không gian  Cho  và hai điểm  Mặt cầu tâm  bán kính  đi qua hai điểm hai điểm  và tiếp xúc với đường thẳng  Khi  đạt giá trị nhỏ nhất thì mặt phẳng đi qua ba điểm  là  Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Gọi  là trung điểm của  và 


Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  là



Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên 



Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên 


Toạ độ  là nghiệm hệ 



Vì  và nhỏ nhất  thẳng hàng.

[image: C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\geogebra.png]

Vậy 
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